PHỤ LỤC 1
TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG
Tháng …….. năm ………
	Chỉ tiêu
	 

	1. Huy động vốn bằng vàng
	 

	a. Số dư tính theo lượng vàng
	 

	b. Số dư tính theo VND (tỷ đồng)
	 

	c. Lãi suất huy động vốn bình quân (%/năm)
	 

	d. Thời hạn huy động vốn bình quân (tháng)
	 

	2. Cho vay bằng vàng
	 

	a. Số dư tính theo lượng vàng
	 

	b. Số dư tính theo VND (tỷ đồng)
	 

	c. Lãi suất cho vay vốn bình quân (%/năm)
	 

	d. Thời hạn cho vay vốn bình quân (tháng)
	 

	e. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	 

	3. Số vốn bằng vàng chuyển đổi thành tiền còn dư đến cuối tháng báo cáo 
	 

	a. Tính theo lượng vàng
	 

	b. Tính theo VND (tỷ đồng)
	 


 
	
Lập biểu
	……, ngày …… tháng …… năm …….
Tổng Giám đốc
(ký và đóng dấu)


 

Hướng dẫn lập Phụ lục 01:
1. Đơn vị lập báo cáo: Các tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ huy động và cho vay vốn bằng vàng.

2. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 04-3.8268781

3. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 10 tháng liền kề tiếp theo của tháng báo cáo.

4. Ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc của người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết báo cáo khi NHNN có yêu cầu 

 

PHỤ LỤC 2
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THÀNH PHỐ …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG 
CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN
Tháng ……..năm ………
	Chỉ tiêu
	Tổ chức tín dụng
	...
	Tổ chức tín dụng
	Tổng số

	1. Huy động vốn bằng vàng
	 
	 
	 
	 

	a. Số dư tính theo lượng vàng
	 
	 
	 
	 

	b. Số dư tính theo VND (tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 

	c. Lãi suất huy động vốn bình quân (%/năm)
	 
	 
	 
	 

	d. Thời hạn huy động vốn bình quân (tháng)
	 
	 
	 
	 

	2. Cho vay bằng vàng
	 
	 
	 
	 

	a. Số dư tính theo lượng vàng
	 
	 
	 
	 

	b. Số dư tính theo VND (tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 

	c. Lãi suất cho vay vốn bình quân (%/năm)
	 
	 
	 
	 

	d. Thời hạn cho vay vốn bình quân (tháng)
	 
	 
	 
	 

	e. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	 
	 
	 
	 

	3. Số vốn bằng vàng chuyển đổi thành tiền còn dư đến cuối tháng
	 
	 
	 
	 

	a. Tính theo lượng vàng
	 
	 
	 
	 

	b. Tính theo VND (tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 


 

	
Lập biểu
	
Kiểm soát
	…, ngày ……tháng ……năm …….
Giám đốc
(ký và đóng dấu)


 

Hướng dẫn lập Phụ lục 02:
1. Đơn vị lập báo cáo: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 04-3.8268781

3. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 15 tháng liền kề tiếp theo của tháng báo cáo.

4. Ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc của người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết báo cáo khi có yêu cầu.

